	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
	ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ II MÔN KHTN 7
NĂM HỌC 2024-2025



MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
I. Kiến thức trọng tâm.
1. Sự phản xạ ánh sáng và định luật phản xạ ánh sáng.
2. Ảnh của vật qua gương phẳng.
3. Nam châm và từ trường? Cách nhận biết khu vực có từ trường?
4. Thế nào là đường sức từ? Quy ước về chiều của đường sức từ?
II. Câu hỏi bài tập minh họa.
Phần A: Câu hỏi trắc nghiệm phương án lựa chọn.
Câu 1. Mạt sắt đặt ở chỗ nào trên thanh nam châm thì bị hút mạnh nhất?
A. Ở phần giữa của thanh nam châm.
B. Chỉ ở đầu cực Bắc của thanh nam châm.
C. Chỉ ở đầu cực Nam của thanh nam châm.
D. Ở cả 2 đầu cực Bắc và cực Nam của thanh nam châm.
Câu 2. Một thanh nam châm bị gãy làm hai thì
A. một nửa là cực Bắc, một nửa là cực Nam.
B. cả hai nửa đều mất từ tính.
C. mỗi nửa đều là một nam châm có hai cực Bắc – Nam.
D. mỗi nửa đều là một nam châm và cực của mỗi nửa ở chỗ đứt gãy cùng tên.
Câu 3. Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì
      A. Trái Đất hút mọi vật về phía nó.
B. kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.
C. Trái Đất có Bắc cực và Nam cực.
D. ở trái Đất có nhiều quạng sắt.
Câu 4. Lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt tại vị trí nào trên H19.6 là mạnh nhất?
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     A. Vị trí 1                  B. Vị trí 2                  C. Vị trí 3                  D. Vị trí 4
Câu 5. Từ trường của Trái Đất mạnh nhất ở những vùng nào?

A. Ở vùng xích đạo.
B. Chỉ ở vùng Bắc cực.
C. Chỉ ở vùng Nam cực.
D. Ở vùng Bắc cực và Nam cực.

Câu 6. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?

A. Nhiệt kế
B. Đồng hồ
C. Kim nam châm có trục quay
D. Cân

Câu 7. Tại điểm nào (A, B, C, D) trên hình dưới đây từ trường là mạnh nhất?
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Câu 8 . Nam châm điện có cấu tạo gồm
A. Một lõi kim loại bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
B. Một lõi sắt bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
C. Một lõi vật liệu bất kỳ bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
D. Một lõi sắt bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn không có lớp vỏ cách điện.
Câu 9. Nam châm điện có lợi thế hơn so với nam châm vĩnh cửu do nam châm điện
A. không phân chia cực Bắc và cực Nam.
B. mất từ tính khi không còn dòng điện chạy qua.
C. nóng lên khi có dòng điện chạy qua.
D. có kích cỡ nhỏ hơn nam châm vĩnh cửu.
Câu 10. Chỉ ra phát biểu sai
A. Ánh sáng bị hắt trở lại khi gặp mặt phân cách là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
B. Phản xạ ánh sáng chỉ xảy ra trên mặt gương.
C. Tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia sáng tới và pháp tuyến tại điểm tới.
D. Góc phản xạ là góc tạo bởi tia sáng phản xạ và đường pháp tuyến tại điểm tới.
Câu 11. Chiếu một tia sáng tới chếch một góc 200 vào một gương phẳng (Hình vẽ) ta được tia sáng phản xạ tạo với tia sáng tới một góc
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          A. 400.                            B. 700.                          C. 800                     D.1400

Câu 12. Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 80 º. Giá trị của góc tới là:
	A. 40 º
B. 50 º
C. 60 º
D. 80 º
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Câu 13. Chiếu vào gương một tia tới SI, góc tới bằng 450. Hỏi góc tạo bởi tia khúc xạ và tia tới có độ lớn bằng bao nhiêu?
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           A. 20 º                       B. 45 º                        C. 60 º                         D. 90 º
Câu 14. Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:
A. Tán xạ ánh sáng
B. Khúc xạ ánh sáng
C. Nhiễu xạ ánh sáng
D. Phản xạ ánh sáng
Câu 15. Theo định luật phản xạ ánh sáng:
A. Góc phản xạ bằng góc tới
B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới
C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến
D. Cả A, B, C đúng
Câu 16. Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng?
A. Góc phản xạ lớn hơn góc tới
B. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới
C. Góc phản xạ bằng góc tới
D. Góc phản xạ bằng nửa góc tới
Câu 17. Góc phản xạ là góc hợp bởi:
A. Tia phản xạ và mặt gương
B. Tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới
C. Tia tới và pháp tuyến
D. Tia tới và mặt gương
Câu 18. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 300 thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:
                   A. 30 º             B. 60 º             C. 15 º           D. 120 º
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Câu 19: Nam châm điện có cấu tạo gồm:
A. Nam châm vĩnh cửu và lõi sắt non.
B. Cuộn dây dẫn và lõi sắt non.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu.
D. Nam châm.
Câu 20: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây.
Dòng điện chạy trong ống dây dẫn thẳng hay trong cuộn dây đều sinh ra …..
A. điện trường.                                  B. từ trường.
C. trường hấp dẫn.                             D. trong trường.
Câu 21:Từ trường của nam châm điện chỉ tồn tại trong thời gian nào?
A. Chỉ tồn tại trong thời gian dòng điện chạy trong ống dây.
B. Chỉ tồn tại trong thời gian sau khi ngắt dòng điện.
C. Chỉ tồn tại trong thời gian trước lúc đóng nguồn điện.
D. Cả B và C
Câu 22. Chọn đáp án sai.
A. Từ trường của nam châm điện phụ thuộc dòng điện chạy vào ống dây và lõi sắt trong lòng ống dây.
B. Từ trường của nam châm điện tương tự từ trường của nam châm thẳng.
C. Từ trường của nam châm điện tồn tại ngay cả sau khi ngắt dòng điện chạy vào ống dây dẫn.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 23. Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?
A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non.
B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.
C. Vì dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.
D. Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.
Câu 24. Lõi sắt non trong ống dây có tác dụng gì?
A. Làm tăng từ trường của nam châm điện.
B. Làm tăng thời gian tồn tại từ trường của nam châm điện.
C. Làm giảm thời gian tồn tại từ trường của nam châm điện.
D. Làm giảm từ tính của ống dây.
Câu 25:Đối với nam châm điện, khi thay đổi cực của nguồn điện, dùng kim nam châm để kiểm tra chiều của từ trường thì thấy
A. chiều của từ trường không đổi.
B. chiều của từ trường thay đổi một góc 900.
C. chiều của từ trường thay đổi một góc 1800.
D. chiều của từ trường thay đổi một góc bất kì.
Câu 26. Làm thế nào để biết ống dây đã trở thành nam châm điện?
A. Đặt gần nam châm điện một miếng đồng.
B. Đặt gần nam châm điện một miếng nhôm.
C. Đặt gần nam châm điện một miếng gỗ.
D. Đặt gần nam châm điện một miếng sắt.
Câu 27.Khi thực hiện thí nghiệm chế tạo nam châm điện, nếu ta giữ nguyên số vòng dây quấn và thay đổi số nguồn điện (tăng số pin) thì lực từ của nam châm điện thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên.
B. Giảm đi.
C. Lúc tăng, lúc giảm.
D. Không đổi.
Câu 28.Thiết bị nào không sử dụng nam châm điện?
1. Cần cẩu dọn rác kim loại
1. Chuông điện
1. Tivi
1. Máy phát điện
Câu 29. Đặt kim nam châm lại gần nam châm điện thì thấy kim nam châm định hướng như hình ảnh. Câu phát biểu nào sau đây là đúng?
[image: ]
A. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Bắc vì nó hút cực Bắc của kim nam châm.
B. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Nam vì nó hút cực Bắc của kim nam châm.
C. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Bắc vì nó hút cực Nam của kim nam châm.
D. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Nam vì nó hút cực Nam của kim nam châm.
Câu 30.Một tia sáng SI truyền theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 50o . Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang?                                                                                                                    A.250                         B.400                       C.650                       D.1500                                                          
Phần B: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Mỗi ý trả lời đúng hay sai.
Câu 31: Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Các vật bằng sắt có thể làm lệch hướng kim nam châm. 
b) Môi trường xung quanh không ảnh hưởng đến hướng của kim nam châm. 
c) Dòng điện chạy trong dây dẫn có thể làm lệch hướng kim nam châm. 
d) Chỉ có nam châm mới có thể làm lệch hướng kim nam châm.
e) Đường sức từ đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm. 
f) Đường sức từ có thể cắt nhau. S
g) Đường sức từ càng dày đặc thì từ trường càng mạnh. 
h) Đường sức từ của nam châm hình chữ U là những đường thẳng song song. 
Câu 32: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về sự phản xạ ánh sáng?
a) Góc phản xạ bằng góc tới.
b) Hiện tượng phản xạ ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật xung quanh.
c) Tia phản xạ luôn vuông góc với tia tới. 
d) Ánh sáng truyền qua một tấm kính phẳng sẽ không bị phản xạ. 
Phần C: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.
 Câu 33. Chiếu vào gương một tia tới SI, góc tới bằng 450 như hình vẽ
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a, Số đo góc phản xạ là bao nhiêu độ?
b, Số đo góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là bao nhiêu độ?
c, Góc tạo bởi tia tới và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ?
d, Góc tạo bởi tia pháp tuyến và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ?
Câu 33. Chiếu vào gương một tia tới SI, góc tạo bởi tia tới và mặt phẳng gương là 30 độ (như hình vẽ)
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a, Số đo góc tới là bao nhiêu độ?
b, Số đo góc phản xạ là bao nhiêu độ?
c, Góc tạo bởi tia phản xạ và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ?
d, Góc tạo bởi tia pháp tuyến và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ?
 Câu 34. 
a, Có mấy cách dựng ảnh của vật qua gương phẳng? 2
b,Một người đứng trước gương phẳng để soi. Khoảng cách từ người này đến bề mặt gương là 50 cm. Khoảng cách từ ảnh của người này đến gương là? 50cm
c, Một người đứng trước gương phẳng và tiến lại gần gương thêm 10 cm, khoảng cách giữa người này và ảnh tạo bởi gương? Giảm đi 20 cm
d, Đặt một viên pin song song với mặt gương và cách mặt gương một khoảng 2 cm. Ảnh của viên pin tạo bởi gương và cách mặt gương một khoảng là? 2 cm
 Phần D. Bài tập tự luận
Câu 35. Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng ( nêu cách vẽ)
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Câu 36. Cho vật sáng AB ( mũi tên AB) cao 5 cm đặt trước và cách gương phẳng 2 cm.
a, Nêu cách dựng ảnh và vẽ ảnh A'B' của AB qua gương.
b. Ảnh A'B' cao bao nhiêu cm? Tại sao?
Câu 37. Cho vật sáng CD ( mũi tên CD) cao 4 cm đặt trước và cách gương phẳng 3 cm.
a, Nêu cách dựng ảnh và vẽ ảnh C'D' của CD qua gương.
b. Ảnh C'D' cao bao nhiêu cm? Tại sao?
Câu 38: Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương là 300. Góc tạo bởi ảnh của vật và mặt gương là bao nhiêu?
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Câu 39. Xác định cực của kim nam châm ở hình 18.1.
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Câu 40. Xác định cực của kim nam châm ở hình 18.2.
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MẠCH KIẾN THỨC PHẦN VẬT SỐNG
I. Kiến thức trọng tâm.
1. Trao đổi chất là gì? Chuyển hóa năng lượng là gì? Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng? 
2. Quang hợp là gì? Viết phương trình của quá trình quang hợp? Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp? 
3. Trình bày những yếu tố nào của môi trưởng ảnh hưởng đến quang hợp? 
4. Trình bày thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh?
5.  Hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào? Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày? Trong quá trình hô hấp sự chuyển hóa năng lượng nào đã diễn ra? Hô hấp có ý nghĩa gì?
6. Viết phương trình quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào? Tại sao nói tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau?
7. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hô hấp tế bào? Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản? Kể tên một số biện pháp bảo quản nông sản mà em biết, giải thích? Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
II. Câu hỏi bài tập minh họa.
Phần A: Câu hỏi trắc nghiệm phương án lựa chọn.
Câu 41. Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?
A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 42.Trong quá trình trao đổi chất, luôn có sự
A. giải phóng năng lượng.
B. tích lũy (lưu trữ) năng lượng.
C. giải phóng hoặc tích lũy năng lượng.
D. phản ứng dị hóa.
Câu 43. Dạng năng lượng được dự trữ chủ yếu trong các tế bào của cơ thể sinh vật là
A. nhiệt năng.               B. điện năng.              C. hóa năng.             D. quang năng.
Câu 44. Khi một người dùng tay nâng tạ, dạng năng lượng được biến đổi chủ yếu trong quá trình này là

A. cơ năng thành hóa năng.
B. hóa năng thành cơ năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.
D. cơ năng thành nhiệt năng.

Câu 45. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường?

A. Oxygen.
B. Carbon dioxide.
C. Chất dinh dưỡng.
D. Vitamin.

Câu 46.Trong quá trình quang hợp, cây xanh chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành dạng năng lượng nào sau đây?

A. Cơ năng.
B. Quang năng.
C. Hóa năng.
D. Nhiệt năng.

Câu 47. Nguồn năng lượng cơ thể sinh vật giải phóng ra ngoài môi trường dưới dạng nào là chủ yếu?

A. Cơ năng.
B. Động năng.
C. Hóa năng.
D. Nhiệt năng.

Câu 48. Sản phẩm của quang hợp là

A. nước, carbon dioxide.
B. ánh sáng, diệp lục.
C. oxygen, glucose.
D. glucose, nước.

Câu 49. Những sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp trong điều kiện có ánh sáng?
(1) Tảo lục.                       (2) Thực vật.                       (3) Ruột khoang.
(4) Nấm.                           (5) Trùng roi xanh.
A. (1), (2), (5).         B. (1), (2), (3).              C. (1), (2), (4).               D. (2), (4), (5).
Câu 50. Quang hợp ở cây xanh là quá trình chuyển hóa năng lượng từ
A. hóa năng thành quang năng.                      B. quang năng thành hóa năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.                        D. quang năng thành nhiệt năng.
Câu 51. Quá trình quang hợp góp phần làm giảm lượng khí nào sau đây trong khí quyển?
A. Hydrogen.                 B. Oxygen.                  C. Nitro            D. Carbon dioxide.
Câu 52. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là

A. rễ cây.
B. thân cây.
C. lá cây.
D. hoa.

Câu 53. Loài sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

A. Cá chép.
B. Trùng roi.
C. Voi.
D. Nấm rơm.

Câu 54. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là
A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
C. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu 55. Chọn đáp án đúng khi nói về nhu cầu ánh sáng của cây ưa sáng cây ưa bóng.
A. Các cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng mạnh, các cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
B. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
C. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần ánh sáng.
D. Các cây ưa sáng không cần ánh sáng, cây ưa bóng cần ánh sáng.
Câu 56. Vì sao phải dùng băng giấy đen để che phủ một phần của lá cây trên cả hai mặt?
A. Để hạn chế sự thoát hơi nước ở lá.
B. Để phần bị che phủ không tiếp xúc với ánh sáng.
C. Để xác định mẫu lá khảo sát thí nghiệm.
D. Giúp lá cây không bám bụi cũng như dễ xác định mẫu thí nghiệm trên cây.
Câu 57. Trước khi che phủ một phần của lá, tại sao chúng ta phải để cây vào chỗ tối ít nhất hai ngày?
A. Để lá bị che phủ và lá không bị che phủ đều như nhau trước khi tiến hành thí nghiệm.
B. Để lá cây tạm ngừng hoạt động quang hợp.
C. Để tinh bột trong lá cây được vận chuyển đến bộ phận khác.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 58. Việc đưa nhanh que diêm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm nhằm mục đích

A. xác định loại khí có trong ống nghiệm.
B. cung cấp khí carbon dioxide.
C. loại bỏ vi khuẩn xung quanh ống nghiệm.
D. hong khô ống nghiệm.
Câu 59. Vì sao phải đặt một cốc vào chỗ tối, một cốc vào chỗ sáng (nơi có ánh sáng)?
A. Để xác định ánh sáng cần thiết trong quá trình quang hợp.
B. Để thu kết quả khi cây quang hợp trong bóng tối.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
D. Cả hai ý trên đều sai.
Câu 60. Khi quang hợp, thực vật tạo ra những sản phẩm nào?

A. Khí oxygen và chất dinh dưỡng.

B. Khí carbon dioxide và tinh bột.
C. Khí carbon dioxide và chất dinh dưỡng.
D. Tinh bột và khí oxyge
Câu 61. Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong loại bào quan nào?

A. Không bào.
B. Lục lạp.
C. Ti thể.
D. Nhân tế bào.

Câu 62. Quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?

A. Nhiệt năng → hóa năng.
B. Hóa năng → điện năng.
C. Hóa năng → nhiệt năng.
D. Quang năng → hóa năng.

Câu 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là
A. tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
C. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.
D. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.
Câu 64. Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
A. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
D. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.
Câu 65. Quá trình hô hấp có ý nghĩa
A. đảm bảo sự cân bằng oxygen và carbon dioxide trong khí quyển.
B. tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể sinh vật.
C. làm sạch môi trường.
D. chuyển hóa carbon dioxide thành oxygen.
Phần B: Đúng – Sai
Câu 66: Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp? 
a, Khí Oxygen ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh. 
b, Ánh sáng quá mạnh thì hiệu quả quang hợp càng tăng. 
c, Ánh sáng quá mạnh thì sẽ là giảm hiệu quả quang hợp. 
d, Hiệu quả quang hợp tăng khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại. 
Câu 67, 
a, Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở lục lạp. 
b, Sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào là oxygen và hơi nước. 
c, Quá trình chuyển hóa năng lượng từ hóa năng sang nhiệt năng diễn ra trong hô hấp tế bào. 
d, Quá trình hô hấp có ý nghĩa tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật. 
Câu 68. 
 (1) Hô hấp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ. 
(2) Hô hấp mạnh sẽ tạo ra nhiều chất hữu cơ. 
(3) Ngừng hô hấp thì tế bào chết và nông sản bị hỏng. 
(4) Đưa cường độ hô hấp về mức thấp nhất để bảo quản nông sản. 
(5) Điều chỉnh các yếu tố nước, nồng độ khí carbon dioxide, nồng độ khí oxygen, nhiệt độ để bảo quản nông sản. 
Phần C. Trả lời ngắn
Câu 69.
a, Số nguyên liệu tham gia quá trình hô hấp tế bào?
b, Số sản phẩm tạo thành từ quá trình quang hợp của cây xanh?
c, Có mấy yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?
d, Khi quang hợp, thực vật tạo ra những sản phẩm nào?  
Phần D. Tự luận
[bookmark: _Hlk108620941]Câu 70.Vì sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà vẫn xanh tốt? Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà?
Câu 71.  Hô hấp tế bào là gì? Viết PT quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào?
Câu 72. Nêu vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể? Nếu hoạt động hô hấp tế bào bị ngừng lại thì hậu quả gì sẽ xảy ra? 
Câu 73. Tại sao nói tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau?
Câu 74. Hô hấp tế bào giống và khác với quá trình đốt cháy nhiên liệu như thế nào?
Câu 75. Hãy giải thích vì sao khi đói, cơ thể người thường cử động chậm và không muốn hoạt động?
[bookmark: bookmark589]Câu 76. Vận dụng kiến thức vể hô hấp tế bào, giải thích hiện tượng con người khi ở trên đỉnh núi cao thường thở nhanh hơn so với khi ở vùng đổng bằng?
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